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1 Lưu Trần Thanh Vinh 1979 023029574
1154/12 Phạm Thế Hiển, Phường 5, Quận 8, 

Tp.HCM
(Độc thân) D6-5-D 99/2016/HĐ-QPTNƠ-HHL.HQC

2 Vũ Thế Đoàn 1977 023122216
45/88/19A Bình Tiên, Phường 7, Quận 6, Tp.HCM

Trần Thị Thúy Phượng D6-14-D 100/2016/HĐ-QPTNƠ-HHL.HQC

3 Trần Ngọc Hân 1993 024960001
76/22B21, đường Bà Hom, Phường 13, Quận 6, 

Tp.HCM
(Độc thân) A4-9-E 101/2016/HĐ-QPTNƠ-HHL.HQC

4 Trần Thị Vân 1983 023700069
B4/29, Ấp 2, xã Bình Chánh, Bình Chánh, TP.HCM

Nguyễn Hồng Phong N3-6-D 102/2016/HĐ-QPTNƠ-HHL.HQC

5 Nguyễn Thị Thanh Thủy 1977 341104508
Ấp 1, Mỹ Hiệp, Cao LÃnh, Đồng Tháp

(Độc thân) M1-4-E 103/2016/HĐ-QPTNƠ-HHL.HQC

6 Nguyễn Phước Hùng 1989 025497937
43/6A Minh Phụng, Phường 5, Quận 6, TP HCM

Trịnh Hoa Nhi C7-6-F 104/2016/HĐ-QPTNƠ-HHL.HQC

7 Trần Thị Ngọc Oanh 1981 025846877
296 Lưu Hữu Phước, Phường 15, Quận 8, TP.HCM

Đoàn Văn Khoa L4-7-D 105/2016/HĐ-QPTNƠ-HHL.HQC

8 Nhiêu Bảo Phương 1987 024032535
231/57/39 đường Bình Tiên, Phường 8, Quận 6, 

TP.HCM
Lai Tuấn Kiệt L5-5-F 106/2016/HĐ-QPTNƠ-HHL.HQC

9 Lâm Ngọc Quý 1988 024213183
206/21 Tùng Thiện Vương, Phường 11, Quận 8, 

Tp.HCM
(Độc thân) C8-11-F 107/2016/HĐ-QPTNƠ-HHL.HQC

10 Nguyễn Thị Ngọc Trâm 1982 023523846
106 CXĐS, Lý Thái Tổ, Phường 1, Quận 3, 

TP.HCM
Nguyễn Thái Long N7-10-F 108/2016/HĐ-QPTNƠ-HHL.HQC

11 Nguyễn Thị Quỳnh 1981 206032365
Tân Phong, Quế Lộc, Nông Sơn, Quảng Nam

Nguyễn Đình Lợi C5-7-D 109/2016/HĐ-QPTNƠ-HHL.HQC

12
Nguyễn Thị Quỳnh 

Trang
1986 186407519

1/12, Văn Cao, phường Phú Thạnh, quận Tân Phú
Lê Xuân Tứ D5-10-D 110/2016/HĐ-QPTNƠ-HHL.HQC

13 Phương Ngọc Thạch 1985 024032812
47/6 Phạm Văn Chí, Phường 1, Quận 6, TPHCM

Lê Mộng Phương B4-10-E 111/2016/HĐ-QPTNƠ-HHL.HQC

14 Trần Thị Xuân 1983 212177792
29C Đường Số 22, Tổ 221 -KP 11, P.Bình Hưng 

Hòa A, Q.Bình Tân, TPHCM
Lê Quang Danh N3-9-D 112/2016/HĐ-QPTNƠ-HHL.HQC

15 Đường Tuyết Linh 1979 025299764
27/4/10/10 Đường Lê Tấn Bê, KP2, phường An Lạc, 

quận Bình Tân, TP.HCM
Lê Quang Thắng B4-7-E 113/2016/HĐ-QPTNƠ-HHL.HQC
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16 Phạm Minh Hồ 1980 321046232
150, Ấp Phủ, Xã Hương Mỹ, H.Mỏ Cày, Bến Tre

Hồ Ngọc Tuyền B4-11-E 114/2016/HĐ-QPTNƠ-HHL.HQC

17 Trần Văn Quốc 1978 211612885
Xóm 11, Tân Hội, Phước Hưng, Tuy Phước, Bình 

Định
Lê Thị Thùy L6-7-F 115/2016/HĐ-QPTNƠ-HHL.HQC

18 Bùi Thị Bé Thi 1988 311961480
27/4 Thân Đức, Thân Cửu Nghĩa, Châu Thành, Tiền 

Giang
Thái Văn Chiến C6-12-D 116/2016/HĐ-QPTNƠ-HHL.HQC

19 Phạm Thu An 1987 024521270
26 Đường Số 7, KDC Nam Long, phường An Lạc, 

Q.Bình Tân, TP.HCM
Nguyễn Thanh Tân D6-12A-D 117/2016/HĐ-QPTNƠ-HHL.HQC

20 Ngô Tấn Hậu 1988 025569059
212F, Đặng Thái Thân, Phường 11, Quận 5, 

TP.HCM
(Độc thân) A3-3-E 118/2016/HĐ-QPTNƠ-HHL.HQC

21 Lê Thị Ngọc Diễm 1972 022783247
320/12/10 Trần Bình Trọng, phường 4, quận 5, 

TP.HCM
Phạm Hoàng Minh M2-4-E 119/2016/HĐ-QPTNƠ-HHL.HQC

22 Lê Vương Bảo Hoàng 1975 023251756
2.04, Tầng 3, Lô A, Chung cư  78 Kinh Dương 

Vương, Phường 13, Q.6, TP HCM
Nguyễn Thị Liên Phương D7-5-F 120/2016/HĐ-QPTNƠ-HHL.HQC

23 Hà Thị Tuyết Nhung 1984 023807791
221 Đặng Nguyên Cẩn, Phường 14, Quận 6, TP 

HCM
Ngô Minh Đức A3-7-E 121/2016/HĐ-QPTNƠ-HHL.HQC

24 Hà Thị Thùy Dung 1988 285140899
327 Lô E, chung cư Nguyễn Thiện Thuật, Phường 1, 

Quận 3, TPHCM
(Độc thân) A3-10-E 122/2016/HĐ-QPTNƠ-HHL.HQC

25 Lê Thị Kiều Thảo 1989 025418447
039 Lô B cư xá Thanh Đa, Phường 27, quận Bình 

Thạnh, TP HCM
(Độc thân) D6-9-D 123/2016/HĐ-QPTNƠ-HHL.HQC

26 Nguyễn Lan Hương 1983 060635712
Thôn Lạnh 1, xã Cảm Nhân, huyện Yên Bình, tỉnh 

Yên Bái
(Độc thân) C8-14-F 124/2016/HĐ-QPTNƠ-HHL.HQC

27 Lê Thanh Phương 1983 321114336
182//MH, Mỹ Hòa, Ba Tri, Bến Tre

(Độc thân) N4-8-D 125/2016/HĐ-QPTNƠ-HHL.HQC

28 Nguyễn Hồng Vạn 1978 023422516
359/50C Lê Văn Sỹ, Phường 12, Quận 3, TP.HCM

(Độc thân) C7-8-F 126/2016/HĐ-QPTNƠ-HHL.HQC

29 Nguyễn Hoàng Phúc 1987 351805935
Thượng 1 (Mỹ Lương), Phú Mỹ, Phú Tân, An Giang

(Độc thân) A3-6-E 127/2016/HĐ-QPTNƠ-HHL.HQC

30 Nguyễn Văn Quốc 1989 215073058
Tân An,  Hoài Châu, Hoài Nhơn, Bình Định

Lê Thị Xuân Huệ D8-5-F 128/2016/HĐ-QPTNƠ-HHL.HQC

31 Lê Thị Như Linh 1985
08218500008

9

243/23/1 Hoàng Diệu, Phường 8, Quận 4, TP HCM
(Độc thân) D6-12-D 129/2016/HĐ-QPTNƠ-HHL.HQC

32 Phạm Thị Thủy Tiên 1991 024602420
275/23 Bạch Đằng, phường 5, quận Bình Thạnh, TP 

HCM
(Độc thân) B3-7-E 130/2016/HĐ-QPTNƠ-HHL.HQC

33 La Vương Trung 1978 023077446
92 Đường số 13, phường Bình Trị Đông B, quận 

Bình Tân, TP.HCM
Huỳnh Thị Tuyết Lan L4-10-D 131/2016/HĐ-QPTNƠ-HHL.HQC

34 Trần Thị Bình Minh 1973 022573312
242A/ 10 Ấp 1, xã An Phú Tây, huyện Bình Chánh, 

Tp HCM.
Nguyễn Học Tâm L6-2-F 132/2016/HĐ-QPTNƠ-HHL.HQC

35 Lê Thị Thanh Minh 1988 271822412
Tổ 3A, Khu phố 4, thị trấn Trảng Bom, huyện Trảng 

Bom, Tỉnh Đồng Nai
(Độc thân) N8-12-F 133/2016/HĐ-QPTNƠ-HHL.HQC
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36 Nguyễn Thị Như An 1983 023797921
163/14/3 Tô Hiến Thành, P.13, Q.10, Tp.HCM

(Độc thân) A3-9-E 134/2016/HĐ-QPTNƠ-HHL.HQC

37 Lê Thị Thu Bình 1987 215044034
TT Diêu Trì, Tuy Phước, Bình Định

Lưu Đình Hiển M2-12A-E 135/2016/HĐ-QPTNƠ-HHL.HQC

38 Nguyễn Chí Hùng 1978 300872118
257 Tổ 16, Khu 4, TT Cần Đước, H Cần Đước, 

Long An
Nguyễn Thị Ngọc Sương N5-7-E 136/2016/HĐ-QPTNƠ-HHL.HQC

39 Nông Thị Vân 1986 250607029
Thôn 7, Lộc An, Bảo Lâm, Lâm Đồng

Thái Ngọc Khanh B3-9-E 137/2016/HĐ-QPTNƠ-HHL.HQC

40 Võ Thị Ngọc Nữ 1986 023851789
5/14 Mễ Cốc, Phường 15, Quận 8, TP HCM

Trần Minh Hoàng Nghĩa N3-7-D 138/2016/HĐ-QPTNƠ-HHL.HQC

41 Đặng Tuấn Quốc Việt 1982 341174160
Số 136 Hòa Thuận, Vĩnh Thạnh, Lấp Vò, Đồng 

Tháp
(Độc thân) N5-4-E 139/2016/HĐ-QPTNƠ-HHL.HQC

42 Nguyễn Thị Nga 1984 162670391
83 Nguyễn Thế Truyện, phường Tân Sơn Nhì, quận 

Tân Phú, TP HCM
(Độc thân) D5-9-D 140/2016/HĐ-QPTNƠ-HHL.HQC

43 Trần Đình Tân 1989 285182330
Ấp 6A Lộc Tấn, Lộc Ninh, Bình Phước.

(độc thân) N6-12-E 141/2016/HĐ-QPTNƠ-HHL.HQC

44 Nguyễn Thị Hà 1978 183114103
Thị Trấn Nghèn, Can Lộc, Hà Tĩnh

Bùi Đức Ái L6-3-F 142/2016/HĐ-QPTNƠ-HHL.HQC

45 Phạm Thị Dung 1988 272035927
Ầp Thọ Lâm 3, Phú Xuân, Tân Phú, Đồng Nai

(Độc thân) C5-10-D 143/2016/HĐ-QPTNƠ-HHL.HQC

46 Tôn Trường Giang 1978 023099103
101/33 Nguyễn Chí Thanh, Phường 9, Quận 5, Tp 

HCM
Trần Thị Diễm Tuyền N7-8-F 144/2016/HĐ-QPTNƠ-HHL.HQC

47 Đỗ Việt Hưng 1982 024753560
189/2 ĐườngTân Khai, Phường 04, Quận 11, Tp 

HCM
Phạm Huỳnh Anh C7-12-F 145/2016/HĐ-QPTNƠ-HHL.HQC

48 Nguyễn Thị Ngọc Phượng 1976 023075288
131B/10 Bis Nguyễn Văn Luông, Phường 10, Quận 

6, Tp HCM
(Độc thân) N6-6-E 146/2016/HĐ-QPTNƠ-HHL.HQC

49 Trần Văn Bình 1981 023259889
964/35/5 Lò Gốm, Phường 8, Quận 6, Tp.HCM

(Độc thân) D6-3-D 147/2016/HĐ-QPTNƠ-HHL.HQC

50 Nguyễn Thị Lan Chi 1969 022045659
Số 29/2 Liên Khu 16-18 - KP18, phường Bình Trị 

Đông, quận Bình Tân, Tp HCM
(Độc thân) N6-12A-E 148/2016/HĐ-QPTNƠ-HHL.HQC

51 Châu Cảnh 1983 221107788
38A Vũ Chí Hiếu, Phường 13, Quận 5, Tp HCM

(Độc thân) D5-3-D 149/2016/HĐ-QPTNƠ-HHL.HQC

52 Lê Thị Thu Hà 1970 022621138
555/9 Hồ Học Lãm, phường An Lạc, quận Bình Tân, 

TP.HCM
Nguyễn Mạnh Cường N8-2-F 150/2016/HĐ-QPTNƠ-HHL.HQC

53 Nguyễn Thái Học 1970

024421520/

08707000003

2

Số 32, Đường số 18D, KP 10, phường Bình Hưng 

Hòa A, Q.Bình Tân, Tp.HCM
Trần Thị Mỹ N3-2-D 151/2016/HĐ-QPTNƠ-HHL.HQC

54 Cao Văn Tường 1959 022284838
Số 32 Lô A cư xá Phú Lâm D, Phường 10, Quận 6, 

Tp.HCM
Châu Thị Thu Hằng L4-6-D 152/2016/HĐ-QPTNƠ-HHL.HQC

55 Nguyễn Thái Ánh 1986 025815017
160/29/78 Đường Số 11, KP.12, phường Bình Hưng 

Hòa, Q.Bình Tân, Tp.HCM
Ka Thuy A3-14-E 153/2016/HĐ-QPTNƠ-HHL.HQC

3



STT

HỌ TÊN NGƯỜI 

ĐỨNG TÊN KÝ HỢP 

ĐỒNG

NĂM 

SINH
SỐ CMND ĐỊA CHỈ THƯỜNG TRÚ 

THÀNH VIÊN TRONG 

HỘ

KÝ HIỆU 

CĂN HỘ 

MUA BÁN

SỐ HỢP ĐỒNG

56 Đặng Thị Cẩm Tú 1979 024548734
47/2D Tân Hòa Đông, Phường 14, Quận 6, TP HCM

Trần Văn Linh A3-4-E 154/2016/HĐ-QPTNƠ-HHL.HQC

57 Nguyễn Thị Thanh Trúc 1987 024009231
118/42/46 Huỳnh Thiện Lộc, P. Hòa Thạnh, quận 

Tân Phú, TP HCM
Hoàng Xuân Lộc D7-9-F 155/2016/HĐ-QPTNƠ-HHL.HQC

58 Vũ Ngọc Tân 1987 024571583
297/19/1 đường An Dương Vương, phường.An Lạc, 

Quận Bình Tân, TP HCM
Nguyễn Thị Thanh Thúy C5-6-D 156/2016/HĐ-QPTNƠ-HHL.HQC

59 Nguyễn Minh Luân 1990 024302616
238 lầu 1, Hòa Hưng, Phường 13, Quận 10, TP 

HCM
(Độc thân) D8-10-F 157/2016/HĐ-QPTNƠ-HHL.HQC

60 Phan Thị Bảo Ngọc 1983 023643294
Số 01 Mã Lò, P. Bình Trị Đông A, Q. Bình Tân, Tp 

HCM
Bùi Tuấn Cường A4-8-E 158/2016/HĐ-QPTNƠ-HHL.HQC

61 Lê Minh Trí 1985 023891816
1619/21A Phạm Thế Hiển, Phường 6, Quận 8, 

TP.HCM
Phan Thị Huyền N3-12-D 159/2016/HĐ-QPTNƠ-HHL.HQC

62 Võ Thị Hồng Mai 1993 025190317
6/14 Thái Phiên, Phường 16, Quận 11, TP HCM Nguyễn Ngọc Xuân 

Vương
D5-12A-D 160/2016/HĐ-QPTNƠ-HHL.HQC

63 Nguyễn Thị Kim Vân 1981 023407968
Tổ 92A ấp Phú Bình, xã Phú Hòa Đông, huyện Chủ 

Chi, Tp.HCM
Nguyễn Văn Sinh D7-7-F 161/2016/HĐ-QPTNƠ-HHL.HQC

64 Đặng Thị Tố Linh 1979 025033509
65/50 Nguyễn Đình Chiểu, phường 4, quận Phú 

Nhuận, Tp HCM.
(Độc thân) L5-11-F 162/2016/HĐ-QPTNƠ-HHL.HQC

65 Võ Hồng Diễm Châu 1980 025716295
63 đường số 6, Phường 5, quận Gò Vấp, TP HCM

Nguyễn Thanh Tú N8-10-F 163/2016/HĐ-QPTNƠ-HHL.HQC

66 Trần Thị Thanh Thủy 1976 023160558
199/59 Cách Mạng Tháng 8, phường 4, quận 3, 

TP.HCM
(Độc thân) L4-5-D 164/2016/HĐ-QPTNƠ-HHL.HQC

67 Hồ Kim Quảng 1980 00012895
Xuân Trung, xã Tam Đàn, Huyện Phú Ninh, Quảng 

Nam
Trương Thị Thanh Ngọc C7-10-F 165/2016/HĐ-QPTNƠ-HHL.HQC

68 Phạm Mạnh Sơn 1956 024699481
306 Bến Bình Đông, Phường 15, Quận 8, Tp.HCM

(Độc thân) M1-12A-E 166/2016/HĐ-QPTNƠ-HHL.HQC

69 Nguyễn Thị Thu Vân 1988 301248694
43 Đường số 24, Khu phố 7, phường Bình Trị Đông 

B, Q.Bình Tân, TPHCM
Huỳnh Anh Văn D8-6-F 167/2016/HĐ-QPTNƠ-HHL.HQC

70 Nguyễn Kiều Trang 1989 385379466
753 Ấp 5, Phường 01, Thị Xã Giá Rai, Tỉnh Bạc 

Liêu
Lâm Quốc Duy C5-14-D 168/2016/HĐ-QPTNƠ-HHL.HQC
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